
 1 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN PHÚ XUYÊN 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 

Bản án số: 11/2024/HS - ST 

Ngày: 24 - 01 - 2024. 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                    

  

NHÂN DANH 
NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN PHÚ XUYÊN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 

-Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Anh Phương. 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ông Nguyễn Văn Thịnh  - Bí thư đoàn thị trấn Phú Xuyên.  

2. Ông Nguyễn Xuân Hiếu  - Phó trưởng phòng Nội vụ huyện Phú Xuyên.  

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Lê Mai – Thư ký Tòa án nhân dân 
huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội 
tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Tiến Long - Kiểm sát viên. 

Ngày 24 tháng 01 năm 2024 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Phú Xuyên, 
Thành phố Hà Nội, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 
94/2023/TLST - HS ngày 28 tháng 12 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét 
xử số 02/2024/QĐXXST - HS, ngày 12 tháng 01 năm 2024 đối với: 

Bị cáo Vân Tiến H, sinh năm 2003 tại tỉnh Lâm Đồng; nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú và cư trú tại: Ấp Tân P, xã Phước T, huyện Bù Đ, tỉnh Bình Phước; 
nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hoá: 06/12; dân tộc: Kinh; giới tính: 
Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Vân Bảo H và bà Lê Thị C; 
vợ, con: Chưa có; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Tại bản án hình sự sơ thẩm số 
69/2020/HSST ngày 22/12/2020 của Toà án nhân dân huyện Bù Gia Mập, tỉnh 
Bình Phước xử phạt bị cáo 09 tháng tù nhưng cho hưởng án treo thời gian thử thách 
18 tháng về tội Trộm cắp tài sản. Bị cáo bị tạm giam từ ngày 18/11/2023 đến nay 
tại Trại tạm giam số 02 Công an Thành phố Hà Nội. Có mặt. 

+ Bị hại:  
- Cháu Đặng Văn H, sinh ngày 24 tháng 12 năm 2007; đăng ký hộ khẩu 

thường trú và cư trú tại: Thôn Xuân L, xã Phượng D, huyện Phú Xuyên, Thành 
phố Hà Nội. Vắng mặt. 

Người đại diện hợp pháp của bị hại Đặng Văn H là: Ông Đặng Văn T, sinh 
năm 1976 (bố đẻ cháu Hoạch); đăng ký hộ khẩu thường trú tại: Thôn Xuân L, xã 
Phượng D, huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội. Vắng mặt. 
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- Cháu Đặng Phi H, sinh ngày 12 tháng 9 năm 2007; đăng ký hộ khẩu 
thường trú và cư trú tại: Thôn Xuân L, xã Phượng D, huyện Phú Xuyên, Thành 
phố Hà Nội. Vắng mặt. 

Người đại diện hợp pháp của bị hại Đặng Phi H là: Ông Đặng Văn T, sinh 
năm 1975 (bố đẻ cháu Hùng); đăng ký hộ khẩu thường trú tại: Thôn Xuân L, xã 
Phượng D, huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội. Vắng mặt. 

+ Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  
- Cháu Đào Anh Đ, sinh ngày 12 tháng 7 năm 2007; đăng ký hộ khẩu 

thường trú và cư trú tại: Thôn Đại N, xã Tân D, huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà 
Nội. Vắng mặt.  

Người đại diện hợp pháp của cháu Đào Anh Đức là: Bà Trương Thị T, sinh 
năm 1980 (mẹ đẻ cháu Đức); đăng ký hộ khẩu thường trú tại: Thôn Đại N, xã Tân 
D, huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội. Vắng mặt.  

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 
vụ án được tóm tắt như sau: 

Vân Tiến H, sinh năm 2003 ở ấp Tân P, xã Phước T, huyện Bù Đốp, tỉnh 
Bình Phước đang làm việc tại xưởng gỗ của anh Nguyễn Văn H (cậu của Hà) ở 
thôn Đồng P, xã Tân D, huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội. Khoảng 21 giờ 
ngày 30/5/2023, Đào Anh Đ, sinh ngày 12/7/2007 ở thôn Đại N, xã Tân D, huyện 
Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội là bạn quen biết xã hội gọi điện cho H qua ứng 
dụng Messenger nói “Lâm hẹn qua làng Xuân La đánh nhau”, H hiểu ý Đ rủ đi 
đánh nhau với L ở thôn Xuân L, xã Phượng D, huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà 
Nội. H đồng ý, đi xe máy nhãn hiệu Honda Wave màu đen biển kiểm soát 93G1 - 
08974, mang theo 01 con dao (dạng dao dựa), 01 súng nhựa đồ chơi đến đón Đ và 
gọi điện rủ thêm Phan Văn B, sinh năm 2002 ở thôn Lạt D, xã Hồng T, huyện Phú 
Xuyên, Thành phố Hà Nội. Sau đó B rủ Nguyễn Thanh H, sinh năm 2006; 
Nguyễn Văn T, sinh năm 2005 đều ở thôn Cổ C, xã Nam P, huyện Phú Xuyên, 
Thành phố Hà Nội; Trần Mạnh H, sinh năm 2004 ở thôn Nhân V, xã Nam T, 
huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội đi cùng và cả bọn hẹn gặp nhau tại khu vực 
gần cổng Uỷ ban nhân dân huyện Phú Xuyên.   

Vân Tiến H điều khiển xe máy Honda Wave màu đen biển kiểm soát 93G1 
– 08974 chở Đào Anh Đ; Nguyễn Thanh H điều khiển xe máy Honda Wave màu 
tím BKS 29Y7 -  566.91 chở Nguyễn Văn T; Trần Mạnh H điều khiển xe máy 
Honda Wave màu đen BKS 29Y7 - 648.36 chở Phan Văn B đến điểm hẹn. Tại 
đây, H dắt ở thắt lưng khẩu súng nhựa đồ chơi và đưa cho B cầm 01 con dao, rồi 
cả bọn chở nhau trên 03 xe máy di chuyển theo đường Quốc lộ 1A để vào thôn 
Xuân L, xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên tìm đánh nhau với nhóm Đặng Đình 
L. Khi đi đến chợ gỗ Văn Tự thuộc địa phận thôn Nguyên H, xã Văn T, huyện 
Thường Tín, Thành phố Hà Nội, nhóm Hà gặp Đặng Văn H, sinh ngày 24/7/2007 
điều khiển xe máy Honda Wave màu xanh BKS 33M - 9182 chở Đặng Phi Hùng, 
sinh ngày 12/9/2007 và Đào Duy T, sinh ngày 20/01/2007 điều khiển xe máy 
Honda Wave màu tím BKS: 29Y7 - 610.10 chở  Lê Minh Sỹ, sinh ngày 26/4/2009 
cùng trú tại thôn Xuân L, xã Phượng D đang đi ngược chiều thì Đ hô lên “mấy 
thằng này quen thằng L”. Thấy vậy, cả bọn quay xe lại đuổi theo đến đoạn cầu Đỗ 
Xá thuộc địa phận thôn Đỗ X, xã Vạn Đ, huyện Thường Tín thì chặn được xe của 
H chở H1 còn T và S bỏ chạy được. B xuống xe, tay phải cầm dao dí vào vai Ho 
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và dùng tay tát vào mặt H, H1 ngồi trên xe cầm khẩu súng nhựa đồ chơi chĩa vào 
H, thấy vậy H1 sợ bỏ chạy về phía nhà dân gần đó. Do có đông người nên nhóm 
H bắt H1 phải đi theo vào đường đi xã Quang T, huyện Phú Xuyên cách Quốc lộ 
1A khoảng 100m thì dừng lại. Lúc này nhóm của H hỏi H1 có biết Đình L không, 
H trả lời không biết thì bị B dùng tay tát vào mặt. B, H bảo H gọi H1 ra dẫn nhóm 
H vào nhà văn hóa thôn Xuân L để tìm nhóm Đình L. Vừa lúc này H gọi điện cho 
H thì Thanh H nói “mày ra đây bọn tao không đánh đâu”. Sau đó Thanh H đi xe 
máy đón chở Hùng quay lại chỗ cả bọn đang đứng. Nhóm của H bắt H1 và H2 
phải dẫn đường vào thôn Xuân L, xã Phượng D, huyện Phú Xuyên. Do thấy nhóm 
của H có dao, vật giống súng nên H1 và H2 sợ phải nghe theo. H chở B, Mạnh H 
chở Đ, H1 chở T, Thanh H chở H1 ra Quốc lộ 1A đi lên chợ Nguộn rồi rẽ trái đi 
vào thôn Xuân L, xã Phượng Dực. Đến khoảng 22 giờ 00 phút cùng ngày, nhóm 
của H đang đi ở đường làng thôn Xuân L, xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên gặp 
Nguyễn Thế A - sinh năm 2008, Đào Duy A - sinh năm 2008, Nguyễn Ngọc Đ - 
sinh năm 2008, Lê Văn L - sinh năm 2008 thì Đ hô “chúng nó đây”. Thấy vậy, H 
phi xe vào nhóm người trên nhưng không trúng ai, còn B cầm dao đuổi chém 
nhưng không trúng ai. H xuống xe tay phải cầm súng nhựa đồ chơi, đuổi các 
thanh niên kia. Lúc này thấy có nhiều người dân nên cả bọn đi về xưởng gỗ chỗ H 
làm ở thôn Đồng P, xã Tân D, huyện Phú Xuyên để dao ở bếp. Sau đó H nghe tin 
Phan Văn B, Trần Mạnh H, Nguyễn Thanh H, Nguyễn Văn T bị bắt nên đã bỏ 
trốn đến ngày 18/11/2023 bị bắt tạm giam. 

Các đối tượng Phan Văn B, Trần Mạnh H, Nguyễn Thanh H và Nguyễn 

Văn T đã bị đưa ra xét xử tại bản án hình sự sơ thẩm số 80/2023/HS-ST ngày 

22/12/2023 của Tòa án nhân dân huyện Phú Xuyên, Thanh phố Hà Nội về tội về 

tội “Bắt người trái pháp luật” theo các điểm đ, e Khoản 2 Điều 157 Bộ luật hình 

sự và tội “Gây rối trật tự công cộng” theo điểm b Khoản 2 Điều 318 Bộ luật hình 

sự. 
Tại cáo trạng số 01/CT-VKS ngày 26/12/2023 của VKSND huyện Phú 

Xuyên đã truy tố bị cáo Vân Tiến H về tội “Bắt người trái pháp luật” theo các 
điểm đ, e Khoản 2 Điều 157 Bộ luật hình sự và tội “Gây rối trật tự công cộng” 
theo điểm b Khoản 2 Điều 318 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa: 
Bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội của mình như nội dung nêu trên và đề 

nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.  
Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Phú Xuyên giữ nguyên quan điểm 

về tội danh, điều luật áp dụng theo nội dung bản Cáo trạng đã truy tố và đề nghị 

Hội đồng xét xử căn cứ các điểm đ, e Khoản 2 Điều 157; điểm b Khoản 2 Điều 

318; Điều 17; Điều 38; điểm s Khoản 1 Điều 51; điểm a Khoản 1 Điều 55; Điều 

58 Bộ luật hình sự: Xử phạt Vân Tiến H từ 03 năm đến 03 năm 06 tháng tù về tội 

Bắt người trái pháp luật và từ 02 năm 06 tháng đến 03 năm tù về tội Gây rối trật 

tự công cộng, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt của hai tội từ 05 năm 06 

tháng đến 06 năm 06 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 18/11/2023; Về trách 

nhiệm dân sự không đề cập giải quyết do phía bị hại và người đại diện hợp pháp 

của bị hại không có yêu cầu; đề nghị buộc bị cáo phải chịu án phí hình sự theo 

quy định của pháp luật. 
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Tranh luận tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận Cáo trạng và luận tội của Viện 

kiểm sát nhân dân, không có ý kiến tranh luận. 
Lời nói sau cùng của bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội và xin Hội đồng xét 

xử xem xét giảm nhẹ hình phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 
tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

Về tố tụng:  
Các hành vi, Quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện 

kiểm sát nhân dân, Kiểm sát viên... trong quá trình điều tra, truy tố, đã thực hiện 
đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự; quá 
trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo, bị hại, người đại diện hợp pháp của bị hại, 
người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, người đại diện hợp pháp của người có 
quyền lợi nghĩa vụ liên quan không có ý kiến khiếu nại về hành vi, Quyết định 
của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, Quyết 
định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện 
đều hợp pháp. 

Về nội dụng vụ án:  
Xét lời khai của bị cáo tại phiên toà phù hợp với nội dung Kết luận của cơ 

quan điều tra, Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân, phù hợp lời khai của người 
bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, những người làm chứng và của 
chính bị cáo trong quá trình điều tra cũng như các tài liệu, chứng cứ khác thu thập 
trong hồ sơ như: Biên bản tiếp nhận nguồn tin về tội phạm, Biên bản khám xét, 
Biên bản thu giữ vật chứng... đã có đủ cơ sở xác định: Do có mâu thuẫn với Đặng 
Đình L ở thôn Xuân L, xã Phượng D, huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội trước 
đó nên khoảng 21 giờ ngày 30/5/2023 Đào Anh Đ rủ Vân Tiến H đi tìm đánh 
nhau với nhóm của L. H đồng ý, đi xe máy mang theo 01 con dao dựa, 01 súng 
nhựa đồ chơi đến đón Đ rồi gọi điện rủ thêm Phan Văn B. Sau đó B rủ Nguyễn 
Thanh H, Nguyễn Văn T, Trần Mạnh H đi cùng. Cả bọn gặp nhau gần khu vực 
cổng Uỷ ban nhân dân huyện Phú Xuyên, H đưa cho B 01 con dao dựa rồi cả bọn 
chở nhau trên 03 xe máy di chuyển theo đường Quốc lộ 1A để tìm đánh nhau với 
nhóm Đặng Đình L. Khi đi đến đoạn chợ gỗ Văn Tự thuộc địa phận thôn Nguyên 
H, xã V, huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội gặp Đặng Văn H, sinh năm 2007 
điều khiển xe máy chở Đặng Phi H1, sinh năm 2007 và Đào Duy T, sinh năm 
2007 điều khiển xe máy chở  Lê Minh S, sinh năm 2009 đi ngược chiều thì Đ hô 
lên “mấy thằng này quen thằng L”. Thấy vậy, nhóm của H quay xe lại đuổi theo 
đến đoạn cầu Đỗ X thuộc địa phận thôn Đỗ X, xã Vạn Đ, huyện Thường Tín thì 
chặn được xe của H chở H1 còn T, S bỏ chạy được. B nhảy xuống tay phải cầm 
dao dí vào bả vai H rồi dùng tay tát vào mặt H, còn H ngồi trên xe cầm súng nhựa 
đồ chơi chĩa vào H. Thấy vậy, H1 sợ bỏ chạy về phía nhà dân gần đó. Do có đông 
người nên nhóm H bắt H2 phải đi theo vào đường đi xã Quang Trung, huyện Phú 
Xuyên cách Quốc lộ 1A khoảng 100m thì dừng lại. Lúc này nhóm của H hỏi H1 
có biết Đình L không, H1 trả lời không biết thì bị B dùng tay tát vào mặt. B, H 
bảo H1 gọi H ra dẫn nhóm Hà vào nhà văn hóa thôn Xuân La để tìm nhóm Đình 
L. Sau đó Thanh H đi xe máy đón chở H quay lại chỗ cả bọn đang đứng. Nhóm 
của H1 bắt H2 và H1 phải dẫn đường vào thôn Xuân L, xã Phượng D, huyện Phú 
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Xuyên. Do thấy nhóm của H có dao, vật giống súng nên H2 và H1 sợ phải nghe 
theo. H chở B, Mạnh H chở Đ, H2 chở T, Thanh H chở H1 ra Quốc lộ 1A đi lên 
chợ Nguộn rồi rẽ trái đi vào thôn Xuân L, xã Phượng D. Đến khoảng 22 giờ cùng 
ngày, nhóm của H đang đi ở đường làng thôn Xuân L, xã P gặp Nguyễn Thế A - 
sinh năm 2008, Đào Duy A - sinh năm 2008, Nguyễn Ngọc Đ - sinh năm 2008, 
Lê Văn L - sinh năm 2008 thì Đ hô “chúng nó đây”. Thấy vậy, H phi xe vào 
nhóm người trên, cầm súng nhựa đồ chơi đuổi các thanh niên này, còn B cầm dao 
đuổi các thanh niên trên gây mất an ninh trật tự, người dân xung quanh thấy 
hoang mang lo sợ. Sau đó thấy có nhiều người dân nên cả bọn bỏ về.  

Với các hành vi nêu trên, các đối tượng Phan Văn B, Trần Mạnh H, 
Nguyễn Thanh H và Nguyễn Văn T đã bị đưa ra xét xử tại bản án hình sự sơ thẩm 
số 80/2023/HS-ST ngày 22/12/2023 của Tòa án nhân dân huyện Phú Xuyên, 
Thanh phố Hà Nội về tội về tội “Bắt người trái pháp luật” theo các điểm đ, e 
Khoản 2 Điều 157 Bộ luật hình sự và tội “Gây rối trật tự công cộng” theo điểm b 
Khoản 2 Điều 318 Bộ luật hình sự. Do đó việc Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú 
Xuyên truy tố Vân Tiến H ra trước Tòa để xét xử về tội Bắt người trái pháp luật 
với 02 tình tiết định khung “Đối với 02 người trở lên”, “Đối với người dưới 18 
tuổi” theo các điểm đ, e Khoản 2 Điều 157 Bộ luật hình sự và tội Gây rối trật tự 
công cộng với tình tiết định khung “Dùng hung khí” theo điểm b Khoản 2 Điều 
318 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật. 

Hành vi phạm tội của bị cáo là nghiêm trọng và nguy hiểm cho xã hội, bởi 

lẽ việc bị cáo bắt người trái pháp luật và gây rối trật tự công cộng đã xâm phạm 

đến quyền tự do thân thể của công dân, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an ở địa 

phương, đặc biệt gây sự hang mang lo sợ trong quần chúng nhân dân, khiến dư 

luận bất bình đòi hỏi phải xử lý bị cáo với mức hình phạt nghiêm khắc, tương 

xứng với vai trò và tính chất nguy hiểm trong hành vi phạm tội của bị cáo. 
Do bị cáo là người chuẩn bị hung khí, rủ rê lôi kéo người khác vào con 

đường phạm tội, thực hiện hành vi phạm tội một cách tích cực, quyết liệt, trực tiếp 
đe doạ, uy hiếp bắt các bị hại dẫn đường vào thôn Xuân L, xã Phượng D, huyện 
Phú Xuyên; đồng thời cũng là rượt đuổi nhóm thanh niên tại thôn Xuân L, xã 
Phượng D gây mất an ninh trật tự nên xếp ở vị trí cao hơn so với các đối tượng 
Phan Văn B, Trần Mạnh H, Nguyễn Thanh H và Nguyễn Văn T. 

Do bị cáo phạm 02 tội đều nghiêm trọng với lỗi cố ý trực tiếp nên cần thiết 
phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian đủ để cải tạo giáo dục bị 
cáo nhận thức sâu sắc về tội lỗi của mình mà hối cải về sau, đồng thời cũng là để 
làm gương cho người khác. 

Khi lượng hình, cân nhắc đến việc bị cáo quá trình tố tụng thành khẩn khai 
báo và có thái độ ăn năn hối cải... là các tình tiết quy định tại điểm s Khoản 1 
Điều 51 Bộ luật hình sự mà giảm nhẹ mức hình phạt cho bị cáo để chứng tỏ sự 
khoan hồng của Pháp luật. 

Bị cáo bị xét xử cùng một lần về 02 tội nên cần tổng hợp hình phạt, buộc 
các bị cáo phải chấp hành hình phạt chung của 02 tội theo quy định tại điểm a 
Khoản 1 Điều 55 Bộ luật hình sự. 

Đối với Đào Anh Đ, sinh ngày 12/7/2007 cùng tham gia vào việc gây rối 
trật tự công cộng và bắt người trái pháp luật. Tuy nhiên khi thực hiện hành vi 
phạm tội Đức chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự đối với hai tội này do dưới 
16 tuổi. Cơ quan Cảnh sát điều tra, truy tố không đề cập xử lý hình sự đối với Đ 
và chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền xử lý hành chính là có căn cứ. 
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Đối với Phan Văn B, Trần Mạnh , Nguyễn Thanh H và Nguyễn Văn T và 

các vật chứng thu giữ gồm: Chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave biểm kiểm 

soát 29Y7 - 648.36, chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave biển kiểm soát 29Y7 - 

566.91, con dao bài chuôi gỗ đều đã được xét xử, xử lý tại bản án hình sự sơ thẩm 

số 80/2023/HS-ST ngày 22/12/2023 của Tòa án nhân dân huyện Phú Xuyên, 

Thanh phố Hà Nội nên không xem xét, xử lý trong vụ án này. 

Đối với chiếc xe máy Honda Wave màu đen Biển kiểm soát 93G1-08974, 

Hà khai mua của một của hàng xe máy cũ; khẩu súng nhựa đồ chơi, H khai không 

bắn hay sử dụng được mà mang theo để doạ. Quá trình bỏ trốn H đã bán chiếc xe 

máy trên cho người nam giới không quen biết, còn khẩu súng nhựa đồ chơi đã vứt 

trên đường không nhớ ở đâu. Cơ quan điều tra không thu giữ được các vật chứng 

này nên không có căn cứ xem xét, xử lý đối với các vật chứng trên. 

Về trách nhiệm dân sự: Bị hại Đặng Văn H, Đặng Phi H và những người 
đại diện hợp pháp của bị hại đều không yêu cầu bị cáo, người có quyền lợi nghĩa 
vụ liên quan phải bồi thường nên trách nhiệm dân sự không đặt ra. 

Ngoài hình phạt, bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của 
pháp luật. 

Bị cáo, bị hại, người đại diện hợp pháp của bị hại, người có quyền lợi nghĩa 

vụ liên quan, người đại diện hợp pháp của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan 

có quyền kháng cáo theo quy định pháp luật. 

Vì các lẽ trên. 
QUYẾT ĐỊNH 

1. Tuyên bố: Bị cáo Vân Tiến H phạm tội “Bắt người trái pháp luật” và tội 
“Gây rối trật tự công cộng”. 

2. Áp dụng các điểm đ, e Khoản 2 Điều 157; điểm b Khoản 2 Điều 318; 
Điều 17; Điều 38; điểm s Khoản 1 Điều 51; điểm a Khoản 1 Điều 55; Điều 58 Bộ 
luật hình sự, xử: 

Phạt bị cáo Vân Tiến H 03 (Ba) năm tù về tội Bắt người trái pháp luật và 03 

(Ba) năm về tội Gây rối trật tự công cộng. 

Buộc bị cáo Vân Tiến H phải chấp hành hình phạt chung của hai tội là 06 
(Sáu) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày 18/11/2023. (Có Quyết định tạm giam kèm 
theo). 

3. Áp dụng Điều 136; Điều 331; Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự và Nghị 
quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội 
quy ®Þnh vÒ mức thu, miÔn, gi¶m, thu nép, qu¶n lý vµ sö dông ¸n phÝ vµ lÖ phÝ  
Tßa ¸n:  

Buộc bị cáo Vân Tiến H phải nộp 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án 
phí hình sự sơ thẩm. 

Án xử công khai sơ thẩm, báo bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 
15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người bị hại, người đại diện hợp pháp của bị hại 
vắng mặt có quyền kháng cáo bản án; người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, 
người đại diện hợp pháp của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt có 
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quyền kháng cáo phần bản án liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của minh trong 
hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được tống đạt bản án hợp lệ. 

 
Nơi nhận:                                                              

- Trung tâm Lý lịch tư pháp TW - Bộ tư 

pháp;          

- TAND thành phố Hà Nội; 

- VKSND huyện Phú Xuyên; 

- Công an huyện Phú Xuyên; 

- Chi cục THADS huyện Phú Xuyên;                          

-UBND xã  nơi cư trú của bị cáo; 

- Các bị cáo;                                                                               

- Lưu HS, VT.                                                                             

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 

 

 

 

 

 
 

Lê Anh Phƣơng 
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HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

 
CÁC HỘI THẨM NHÂN DÂN                       THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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